BÁO CÁO 

CÔNG TÁC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH Y HỌC CỔ TRUYỀN
(Ban hành kèm theo Công văn số:          /SYT-NVY ngày    /11/2020 của Sở Y tế)
1. Giường bệnh  YHCT trong bệnh viện YHCT, khoa YHCT
	TT
	Năm
	Hạng bệnh viện
	Số giường kế hoạch
	Công suất sử dụng giường kế hoạch %
	Số giường thực kê
	Công suất theo thực kê %

	1
	2019
	
	
	
	
	

	2
	2020

(9 tháng 2020)
	
	
	
	
	


2. Chỉ số về khám bệnh, chữa bệnh YHCT, kết hợp YHCT với YHHĐ

	Năm
	Loại hình KB,CB
	Số lượt KBCB YHCT/năm
	Số chi phí đề nghị BHYT thanh toán

	
	
	Chung
	BHYT
	Chi phí  KBCB đề nghị BHXH thanh toán
	Chi phí KBCB BHXH thanh toán
	Chi phí KBCB BHXH từ chối thanh toán
	Tỉ lệ % chi phí KBCB được quỹ BHXH thanh toán/ chi phí KBCB đề nghị BHXH thanh toán

	2019
	Ngoại trú
	
	
	
	
	
	

	
	Nội trú
	
	
	
	
	
	

	
	Nội trú ban ngày
	
	
	
	
	
	

	2020
	Ngoại trú
	
	
	
	
	
	

	(9 tháng đầu năm
	Nội trú
	
	
	
	
	
	

	
	Nội trú ban ngày
	
	
	
	
	
	


3. Các khó khăn, bất cập trong quy chế chuyên môn: 

(i) Thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y dược cổ truyền và các văn bản quy phạm pháp luật khác :

- Thông tư 37/2011/TT-BYT chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của bệnh viện YHCT tuyến tỉnh ;
- Thông tư 50/2010/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh.
- Thông tư 01/2014/TT-BYT ngày 20/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của Khoa y, dược cổ truyền trong bệnh viện nhà nước.
- Thông tư 39/2018/TT-BYT, Thông tư 13/2019/TT-BYT Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp.

- Nghị định 146, Luật Dược, Luật khám chữa bệnh, …
- ….

 (ii) Quy chế chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh YHCT, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại;

- Danh mục kỹ thuật YHCT quy định tại Thông tư 43/2013/TT-BYT và Thông tư 21/2017/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BYT ngày 19/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh.
- Thông tư số 44/2018/TT-BYT Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định về kê đơn thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu và kết hợp thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu, với thuốc hóa dược.
- Quyết định số 792/QĐ-BYT quy trình kỹ thuật chuyên ngành châm cứu
- Quyết định số 26/2008/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy trình kỹ thuật YHCT tập I.
- …

(iii) Cung ứng thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu, bào chế, sản xuất thuốc cổ truyền, sử dụng dược liệu tươi, quản lý chất lượng thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu, … tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:
- Thông tư 13/2018/TT-BYT Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền.
- Thông tư 15/2019/TT-BYT Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.
- Quản lý thuốc trong bệnh viện từ nhập nguyên liệu, bào chế, sản xuất, cung ứng cho người bệnh điều trị tại bệnh viện và bán tại nhà thuốc bệnh viện.
- Điều kiện bào chế, sản xuất thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu 
(iv) Một số tồn tại, vướng mắc chính trong thực hiện quy chế chuyên môn, chứng chỉ hành nghề, đào tạo sau đại học liên quan thanh quyết toán chi phí KCB BHYT tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh YHCT;

4. Thực hiện công tác chỉ đạo tuyến tại bệnh viện và tại các cơ sở khám chữa bệnh khác từ năm 2017-2020.

- Lập kế hoạch, kinh phí, nhân lực
- Chương trình đào tạo, cấp mã đào tạo, cấp chứng chỉ đào tạo liên tục, quản lý đào tạo, … ???
* Lưu ý :Ngoài các nội dung báo cáo công tác chỉ đạo tuyến tại đơn vị, các đơn vị sau báo cáo thêm các nội dung:

5. Khó khăn chính khi bệnh viện thực hiện cơ chế tự chủ tài chính hiện nay và các khó khăn liên quan khác:
- Giao dự toán ?

- Không thu dung được bệnh nhân: cơ sở KBCB không có thẻ đăng ký KBCBBĐ.

- Chuyển tuyến…

6. Đề xuất một số giải pháp cụ thể trong từng vấn đề khó khăn, bất cập.
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